PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.

1.1. Khái quát về dự án:

Dự án được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao cho Công ty Điện lực Hà Giang thực hiện theo Quyết định số Quyết định số 1442/QĐ-EVNNPC, ngày 30/6/2025 và Quyết định số 1456/QĐ-EVNNPC, ngày 30/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Tuyên Quang.
a) Dự án: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang năm 2026

- Tổng mức đầu tư: 9.974.000.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tuyên Quang – CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Đơn vị QLDA: Ban QLDA Điện lực Tuyên Quang – Công ty Điện lực Tuyên Quang.

- Nguồn vốn; Vốn KHCB và TDTM của EVN NPC năm 2025

- Thời gian thực hiện dự án: Quý  III, IV/2025, I, II/2026

- Địa điểm, quy mô dự án; 

* Địa điểm: Khu vực Khu vực các xã Bắc Quang, Hùng An, Vĩnh Tuy, Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang.

* Quy mô: 

- Cải tạo 0,625 km ĐDK 35kV từ dây ACSR 50/8 lên dây AC70/11-XLPE 4.3/HDPE; 

- Cải tạo 4,49 km ĐDK 22kV từ dây ACSR 50/8 lên dây AC95/16-XLPE 2.5/HDPE; 

- Cải tạo 0,54 km đường dây 0,4kV từ dây AV50 lên dây tiết diện 70 mm2 và 95 mm2, sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE; 

- XDM 01 TBA 250kVA-35/0,4kV + 4,2 km đường dây 0,4kV, sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm2, 95mm2 và 120mm2; 

- Nâng công suất 01 TBA từ 180kVA-35/0,4kV lên 320kVA-35/0,4kV. 

b) Dự án: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang năm 2026

- Tổng mức đầu tư: 9.199.000.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tuyên Quang – CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Đơn vị QLDA: Ban QLDA Điện lực Tuyên Quang – Công ty Điện lực Tuyên Quang.

- Nguồn vốn; Vốn KHCB và TDTM của EVN NPC năm 2025

- Thời gian thực hiện dự án: Quý  III, IV/2025, I, II/2026

- Địa điểm, quy mô dự án; 

* Địa điểm: Tại khu vực khu vực xã Vị Xuyên, Thượng Sơn, Linh Hồ, Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang.

* Quy mô: 

- Cải tạo đường dây 35kV có chiều dài 1,73 km, từ dây AC50/8 bằng dây ACSR70/11, ACSR/XLPE/HDPE-2,5-70/11.

- Cải tạo 10,21 km ĐZ 0,4kV từ dây AV50 lên dây cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70 mm2 và 95 mm2.

- XDM 2,45 km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kVAl/XLPE tiết diện 70 mm2 và 95 mm2.

c) Dự án: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang năm 2026.

-  Tổng mức đầu tư: 9.442.000.000 đồng.

-  Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tuyên Quang – CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

-  Đơn vị QLDA: Ban QLDA Điện lực Tuyên Quang – Công ty Điện lực Tuyên Quang.

-  Nguồn vốn; Vốn KHCB và TDTM của EVN NPC năm 2025

-  Thời gian thực hiện dự án: Quý  III, IV/2025, I, II/2026

-  Địa điểm, quy mô dự án; 

*  Địa điểm: Tại khu vực xã Tân Trịnh, xã Xuân Giang, tỉnh Tuyên Quang.

*  Quy mô: 

- Cải tạo 23,04km đường dây 35kV. Thay cách điện chuỗi Polyme, cách điện đứng PI35kV, PPI35kV cũ bằng cách điện chuỗi thủy tinh, cách điện đứng Linepost; Thay xà sơn han rỉ bằng xà mạ kẽm.

- XDM 02 TBA 250kVA-35/0,4kV - XDM 5,2km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70 mm2 đến 95 mm2. 

- Cải tạo 7,6km ĐZ 0,4kV từ dây dẫn AV50 lên cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70 mm2 đến 95 mm2. 

d) Dự án: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang năm 2026.

- Tổng mức đầu tư: 9.234.000.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tuyên Quang – CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Đơn vị QLDA: Ban QLDA Điện lực Tuyên Quang – Công ty Điện lực Tuyên Quang.

- Nguồn vốn; Vốn KHCB và TDTM của EVN NPC năm 2025

- Thời gian thực hiện dự án: Quý  III, IV/2025, I, II/2026

- Địa điểm, quy mô dự án; 

* Địa điểm: Tại khu vực phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2 tỉnh Tuyên Quang.

* Quy mô: 

- XDM 03 TBA 250 kVA-22/0,4kV + 01 TBA 320 kVA- 22/0,4kV + 01 TBA 400 kVA-22/0,4kV + 01 TBA 320 kVA-35/0,4kV + NCS 01 MBA 400kVA-22/0,4kV lên 630kVA-22/0,4kV 

- XDM 4,2kM ĐZ 0,4kV bằng cáp vặn xoắn 0,6/1kV- AL/XLPE tiết diện 95mm2 đến 120mm2

- Cải tạo 5,476kM ĐZ 0,4kV từ dây dẫn AV50 bằng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/ XLPE 70mm2 đến 120mm2.
 e) Dự án: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang năm 2026.

- Tổng mức đầu tư: 3.686.000.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tuyên Quang – CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Đơn vị QLDA: Ban QLDA Điện lực Tuyên Quang – Công ty Điện lực Tuyên Quang.

- Nguồn vốn; Vốn KHCB và TDTM của EVN NPC năm 2025

- Thời gian thực hiện dự án: Quý  III, IV/2025, I, II/2026

- Địa điểm, quy mô dự án; 

* Địa điểm: Tại khu vực xã Bắc Mê, xã Đường Hồng, xã Yên Cường, tỉnh Tuyên Quang.

* Quy mô: 

- XDM 01 TBA 250 kVA-35/0,4kV + 02 TBA 180 kVA 35/0,4kV.

- XDM 1,676 km tuyến ĐZ 0,4 kv sử dụng cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 95mm2.

- Cải tạo 2,701 km đường dây 0,4 kV từ dây dẫn AV 50 và AV 35 bằng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm2.

g) Dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Yên Sơn, huyện Chiêm Hóa, huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2026.

- Tổng mức đầu tư: 5.125.000.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tuyên Quang – CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Đơn vị QLDA: Ban QLDA Điện lực Tuyên Quang – Công ty Điện lực Tuyên Quang.

- Nguồn vốn; Vốn KHCB và TDTM của EVN NPC năm 2025

- Thời gian thực hiện dự án: Quý  III, IV/2025, I, II/2026

- Địa điểm, quy mô dự án; 

* Địa điểm: Tại khu vực khu vực xã Yên Sơn, Sơn Dương, Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

* Quy mô: 

- Thay thế 04 Recloser 35kV.

- Thay thế 02 LBS 35kV. 

- Thay thế 01 Recloser 22kV.

- Lắp mới 01 trạm cắt Recloser 35kV, 

- Thay thế và lắp mới 04 thiết bị 4G/APN và thiết lập kênh truyền để kết nối 08 Recloser/LBS về trung tâm điều khiển xa và về 20 Trần Nguyên Hãn. 

- Khai báo dữ liệu để đưa tín hiệu 08 Recloser/LBS về trung tâm điều khiển và về 20 Trần Nguyên Hãn.

- Khai báo DMS cho 05 Recloser 35kV 01 thiết bị Recloser 22kV và 02 thiết bị LBS 35kV do các trạm cắt và LBS này hiện tại đang nằm trên các các mạch vòng DMS đang vận hành.

 - Lên lại các kịch bản chạy DMS cho các mạch vòng có lên quan đến các RE/LBS mới thay thế lắp đặt.

I.2 Khái quát về gói thầu:

Gói thầu được phê duyệt theo QĐ phê duyệt KHLCNT số 324/QĐ-PCTQ, ngày 23/7/2025.
Giá gói thầu được phê duyệt theo QĐ số 377/QĐ-PCTQ, ngày 30/7/2025.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

Nhằm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện công việc Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình: i)Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang năm 2026;  ii)Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang năm 2026; iii) Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang năm 2026; iv)Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang năm 2026; v)Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang năm 2026; vi) Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Yên Sơn, huyện Chiêm Hóa, huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2026 đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định, phương án tối ưu đảm bảo hiệu quả kinh tế kỹ thuật - tài chính dự án. Giúp cho chủ đầu tư phê duyệt và thực hiện dự án đảm bảo đúng theo các quy định về đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ dự án.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện.

a) Phạm vi công việc đối với nhà thầu.

- Khảo sát phục vụ lập BCKTKT. 

- Lập BCKTKT. 

- Lập dự toán.

b) Nguồn vốn: Vốn vay TDTM và KHCB của EVNNPC

c)  Cơ quan thực hiện dự án: Công ty Điện lực Tuyên Quang
d) Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

e) Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn.

2.1. Khảo sát lập BCKTKT:

- Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 và nội dung theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thực hiện khảo sát theo nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát được phê duyệt.

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 và nội dung theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

2.1.1. Mục đích khảo sát: 

Cung cấp các tài liệu khảo sát đầy đủ, chi tiết về địa hình, địa chất, khí tượng - thủy văn của tuyến đường dây được chọn và phê duyệt làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế, tổ chức thi công và lập tổng dự toán. 

2.1.2. Khảo sát lập BCKTKT
a) Khảo sát địa hình.

* Phần đường dây 0,4kV, Đường dây 35kV.

- Lập bản vẽ mặt bằng tuyến đường dây hiện trạng trước, sau cải tạo và thực hiện thoả thuận với Địa phương, các bộ ngành liên quan;

- Phục hồi tuyến (nếu có) và cắm cột trung gian;

- Lập báo cáo khảo sát địa hình. 

* Phần TBA và trạm cắt LBS:

- Khảo sát hiện trạng trước, sau cải tạo;

b) Khảo sát hiện trạng lưới điện cải tạo: 

- Thu thập và thống kê hiện trạng lưới điện;

- Tổng hợp khối lượng cải tạo, thu hồi.

2.1.3. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng phục vụ lập BCKTKT.

Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 và nội dung theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đảm bảo các nội dung: 

- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng; 

- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình; 

- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện; 

- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích; 

- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có); 

- Kết luận và kiến nghị; 

- Các phụ lục kèm theo.

- Các bản đồ địa hình, bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa chất thủy văn, bản vẽ hiện trạng công trình xây dựng, các mặt cắt địa hình, mặt cắt địa chất. 

- Bản đồ vệ tinh (Google Earth) thể hiện hướng tuyến đường dây và các vị trí đấu nối.

2.1.4. Khối lượng khảo sát:

	STT
	Mô tả công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang năm 2026

	
	Khu vực các xã Bắc Quang, Hùng An, Vĩnh Tuy, Tân Quang tỉnh Tuyên Quang.
	
	

	1.1
	Khảo sát phần đường dây trung thế trên không:
	
	

	-
	Đo vẽ tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV địa hình cấp III
	
	

	+
	Đoạn cải tạo
	100m
	51,15

	1.2
	Khảo sát phần đường dây hạ thế trên không:
	
	

	
	Đo vẽ tuyến đường dây hạ thế địa hình cấp III
	
	

	-
	Đoạn xây mới
	100m
	42

	-
	Đoạn cải tạo
	100m
	5,4

	-
	Phục hồi tuyến và bàn giao tuyến đường dây 0,4kV, địa hình cấp III để thi công
	100m
	42

	1.3
	Khảo sát phần TBA: 
	
	

	
	TBA xây dựng mới
	
	

	-
	Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đồng mức 0,5m khu vực đặt trạm, kích thước đo vẽ 50x50m, địa hình cấp III.
	1ha
	0,5

	-
	Đo điện trở suất của đất bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng, cấp địa hình III-IV (Đo vị trí TBA xây dựng mới)
	1 quan sát vật lý
	02

	2
	Công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang năm 2026

	
	Khu vực các xã Vị Xuyên, Thượng Sơn, Linh Hồ, Tân Quang tỉnh Tuyên Quang
	
	

	2.1
	Khảo sát phần đường dây trung thế trên không:
	
	

	
	Đo vẽ tuyến đường dây 35kV địa hình cấp III
	
	

	-
	Đoạn cải tạo
	100m
	17,3

	2.2
	Khảo sát phần đường dây hạ thế trên không:
	
	

	
	Đo vẽ tuyến đường dây hạ thế địa hình cấp III
	
	

	-
	Đoạn xây mới
	100m
	24,5

	-
	Đoạn cải tạo
	100m
	102,1

	-
	Phục hồi tuyến và bàn giao tuyến đường dây 0,4kV, địa hình cấp III để thi công
	100m
	24,5

	3
	Công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang năm 2026.

	
	Khu vực xã Tân trịnh, Xuân Giang
	 
	 

	3.1
	Khảo sát phần đường dây trung trên không:
	 
	 

	
	Đo vẽ tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV địa hình cấp III
	 
	 

	-
	Đoạn cải tạo
	100m
	230,4

	3.2
	Khảo sát phần đường dây hạ thế trên không:
	 
	 

	-
	Đo vẽ tuyến đường dây hạ áp địa hình cấp III
	 
	 

	-
	Đoạn xây mới
	100m
	52

	-
	Đoạn cải tạo
	100m
	76

	-
	Phục hồi tuyến và bàn giao tuyến đường dây 0,4kV, địa hình cấp III để thi công
	100m
	52

	3.3
	Khảo sát phần TBA: 
	 
	 

	
	TBA xây dựng mới
	 
	 

	-
	Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đồng mức 0,5m khu vực đặt trạm, kích thước đo vẽ 50x50m, địa hình cấp III
	1ha
	0,5

	-
	Đo điện trở suất của đất bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng, cấp địa hình III-IV (Đo vị trí TBA xây dựng mới)
	1 quan sát vật lý
	2 

	3.4
	Khoan thăm dò địa chất TBA
	 
	 

	-
	Công tác khoan thủ công trên cạn, độ sâu khoan từ 0 đến 10m, cấp đất đá  I-III, khoan 02 vị trí, mỗi vị trí khoan sâu 5m ( Vị trí 02 TBA XDM)
	1m khoan
	10

	-
	Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng (09 chỉ tiêu), 1 mẫu/hố khoan.
	mẫu
	2

	-
	Thí nghiệm mẫu nước 10 chỉ tiêu (Mỗi hố khoan 01 mẫu nước lấy trong hố khoan gặp nước ngầm và nguồn nước)
	mẫu
	2

	4
	Công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang năm 2026.

	
	Khu vực phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2 tỉnh Tuyên Quang
	
	

	4.1
	Khảo sát phần đường dây trung thế trên không:
	
	

	
	Đo vẽ tuyến đường dây 35kV địa hình cấp III
	
	

	-
	Đoạn xây mới
	100m
	

	-
	Đoạn cải tạo
	100m
	

	-
	Phục hồi tuyến và bàn giao tuyến đường dây 35kV địa hình cấp III để thi công
	100m
	

	4.2
	Khảo sát phần đường dây hạ thế trên không:
	
	

	-
	Đo vẽ tuyến đường dây hạ áp địa hình cấp III
	
	

	-
	Đoạn xây mới
	100m
	42

	-
	Đoạn cải tạo
	100m
	54,76

	-
	Phục hồi tuyến và bàn giao tuyến đường dây 0,4kV, địa hình cấp III để thi công
	100m
	42

	4.3
	Khảo sát phần TBA: 
	
	

	
	TBA xây dựng mới
	
	

	-
	Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đồng mức 0,5m khu vực đặt trạm, kích thước đo vẽ 50x50m, địa hình cấp III.
	1ha
	1,5

	-
	Đo điện trở suất của đất bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng, cấp địa hình III-IV (Đo vị trí TBA xây dựng mới)
	1 quan sát vật lý
	06

	4.4
	Khoan thăm dò địa chất TBA
	
	

	-
	Công tác khoan thủ công trên cạn, độ sâu khoan từ 0 đến 10m, cấp đất đá  I-III, khoan 01 vị trí, mỗi vị trí khoan sâu 5m ( 02 Vị trí TBA XDM)
	1m khoan
	12

	-
	Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng (09 chỉ tiêu), 1 mẫu/hố khoan.
	mẫu
	2

	-
	Thí nghiệm mẫu nước 10 chỉ tiêu (Mỗi hố khoan 01 mẫu nước lấy trong hố khoan gặp nước ngầm và nguồn nước)
	mẫu
	2

	5
	Công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang năm 2026.

	5.1
	Khảo sát phần đường dây hạ thế trên không:
	 
	

	-
	Đo vẽ tuyến đường dây hạ áp địa hình cấp III
	 
	

	+
	Đoạn xây mới
	100m
	1,676

	+
	Đoạn cải tạo
	100m
	2,701

	+
	Phục hồi tuyến và bàn giao tuyến đường dây 0,4kV, địa hình cấp III để thi công
	100m
	1,676

	5.2
	Khảo sát phần TBA: 
	
	

	
	TBA xây dựng mới
	
	

	-
	Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đồng mức 0,5m khu vực đặt trạm, kích thước đo vẽ 50x50m, địa hình cấp III
	1ha
	0,75

	-
	Đo điện trở suất của đất bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng, cấp địa hình III-IV (Đo vị trí TBA xây dựng mới)
	1 quan sát vật lý
	03

	5.3
	Khoan thăm dò địa chất TBA
	
	

	-
	Công tác khoan thủ công trên cạn, độ sâu khoan từ 0 đến 10m, cấp đất đá I-III, khoan 01 vị trí, mỗi vị trí khoan sâu 5m (02 Vị trí TBA XDM)
	1m khoan
	15

	-
	Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng (09 chỉ tiêu), 1 mẫu/hố khoan.
	mẫu
	3

	-
	Thí nghiệm mẫu nước 10 chỉ tiêu (Mỗi hố khoan 01 mẫu nước lấy trong hố khoan gặp nước ngầm và nguồn nước)
	mẫu
	3

	6
	Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Yên Sơn, huyện Chiêm Hóa, huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2026.

	
	Thống kê thiết bị phục vụ cấu hình, tự động hóa mạch vòng
	
	

	6.1
	Khảo sát (Trạm LBS) tại xã Yên Sơn, Sơn Dương
	
	

	-
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình III
	ha
	1,75

	-
	Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện. Cấp địa hình III-IV
	quan sát
	7

	6.2
	Khảo sát (Trạm LBS) tại Phường Minh Xuân
	
	

	-
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình V
	ha
	0,25

	-
	Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện. Cấp địa hình III-IV
	quan sát
	1

	6.3
	Thống kê thiết bị phục vụ cấu hình, tự động hóa mạch vòng
	Công trình
	1


2.2 . Lập thiết kế bản vẽ thi công (BCKTKT):

2.3 . Công tác chuẩn bị:

· Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, quyết định phê duyệt, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu qui hoạch có liên quan, hồ sơ dự án trong giai đoạn chuẩn bị lập BCKTKT… lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án.

· Khảo sát, thu thập tài liệu liên quan phục vụ công tác thiết kế.

· Kiểm tra và so sánh giữa tài liệu hiện có với qui hoạch phát triển của tỉnh.
· Sau khi thu thập đầy đủ các dữ kiện đảm bảo điều kiện lập BCKTKT, tiến hành lập BCKTKT.

2.4 . Lập BCKTKT công trình:

· Đáp ứng yêu cầu của Nhiệm vụ thiết kế được duyệt, quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành, cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội khu vực xây dựng.

· Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu của từng bước thiết kế xây dựng công trình.

· Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng, đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống, cháy nổ và điều kiện an toàn khác.

· Có giải pháp thiết kế phù hợp và chi phí xây dựng hợp lý; đảm bảo đồng bộ trong từng công trình và với các công trình liên quan; đảm bảo điều kiện về tiện nghi, vệ sinh, sức khỏe cho người sử dụng. Khai thác lợi thế và hạn chế tác động bất lợi của điều kiện tự nhiên; ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ, vật liệu thân thiện với môi trường.

· Thiết kế xây dựng phải được thẩm tra, thẩm định, phê duyệt theo quy định của Thông tư, Nghị định và Luật.

· Nhà thầu thiết kế xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc do mình thực hiện.

2.5 . Lập DT công trình:

- Cập nhật văn bản chế độ chính sách mới liên quan đến dự án về định mức, đơn giá, tiền lương và các chế độ đối với người lao động.

- Thu thập thông báo giá nguyên vật liệu mới nhất của tỉnh; Thu thập đơn giá vật tư thiết bị theo quy định tại thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023.

- Xác định định mức áp dụng cho dự án

- Bóc tách khối lượng hạng mục xây dựng trong hồ sơ thiết kế 

- Lập DT từng hạng mục dự án

- Tổng hợp tổng mức đầu tư

* Lưu ý: Cần phải thể hiện rõ một số nội dung sau:

- Kho bãi lán trại phục vụ công tác thi công công trình.

- Nguồn cung cấp vật liệu, cự ly vận chuyển đường dài, đường ngắn 

- Loại địa hình (đồng bằng, đồi núi, rừng, độ dốc...) để từ đó xác định phương án thi công bằng máy hay thủ công. Phương án thi công đối với công trình chính để không làm gián đoạn cung cấp điện đối với lưới điện hiện trạng 

2.6  Biên chế hồ sơ BCKTKT:

Hồ sơ BCKTKT biên chế theo Quyết định số789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành quy định về công tác Đầu tư xây dựng trọng Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

Tập I: Thuyết minh - tổ chức xây dựng.

+ Quyển I.1: Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật

+ Quyển I.2: Tổ chức xây dựng.

Tập II: Các bản vẽ

Tập III: Dự toán.

Tập IV: Báo cáo khảo sát
* Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:
Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc để lưu trữ.

* Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+ Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định;
+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ BCKTKT, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

+ Ngoài file /pdf có chữ ký số, tư vấn thiết kế cần cung cấp: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, tổng mức đầu tư. tổng dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx); file Phụ lục tính toán và file thiết kế 3D (nếu có) lưu dưới dạng các phần mềm thông dụng.

- Khi nộp Hồ sơ, tài liệu in trên giấy phải kèm theo đĩa CD (thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) ghi các file điện tử và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu.

- Sau khi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ/công trình.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV:

Ngay khi hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Thời gian thực hiện gói thầu này là 60  ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

· Hoàn thành các thủ tục pháp lý (thỏa thuận địa điểm, tuyến đường dây đấu nối, vị trí điểm đấu đường dây cấp điện tự dùng...với các Sở, Ban, Ngành và xã, phường nếu có): 05 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

· Hoàn thành nộp BC khảo sát phục vụ lập BCKTKT: trong vòng 30 ngày. 
· Hoàn thành nộp BCKTKT: Trong vòng 25 ngày, kể từ ngày hoàn thành công tác khảo sát, trong đó:

+ Thời gian hoàn thiện hồ sơ theo phê duyệt: trong vòng 02 ngày.

2. Trách nhiệm của nhà thầu:

· Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ BCKTKT cho Chủ đầu tư (nếu có).

· Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project (Trong đó phải thể hiện tối thiểu thời gian hoàn thành các mốc công việc chính như: Khảo sát địa hình; Lập hồ sơ BCKTKT; Thực hiện và hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành; Giao nộp hồ sơ BCKTKT cho Chủ đầu tư; Hoàn thiện ý kiến thẩm tra (nếu có), thẩm định của Chủ đầu tư...);

· Báo cáo 03 ngày/ lần hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 02 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư;

· Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu: Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

· Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
· Thỏa thuận chi tiết các vị trí ĐZ trung hạ thế và TBA với từng hộ dân, với UBND xã và UBND phường nơi triển khai dự án.

· Thông kê chi tiết diện loại đất, diện tích đất thu hồi, diện tích đất hạn chế sử dụng, cây và các chướng ngại vật cần phải giải tỏa trong hành lang an toàn lưới điện. 

- Thỏa thuận phạm vi đầu tư với các cơ quan có thẩm quyền.


- Xin chấp thuận, xin cấp phép với cục Quản lý đường bộ đối với các vị trí trạm cắt, TBA , đường dây trung thế, đường dây hạ hạ thế nằm trong hành lang bảo vệ của các quốc lộ (QL) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


- Xin chấp thuận, xin cấp phép với Sở Xây Dựng tỉnh Tuyên Quang đối với các vị trí TBA, đường dây trung thế, đường dây hạ hạ thế nằm trong hành lang bảo vệ của các đường tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


- Xin chấp thuận, xin cấp phép với Hạt giao thông trên địa bàn tỉnh đối với các vị trí TBA, đường dây trung thế, đường dây hạ hạ thế nằm trong hành lang bảo vệ của các đường huyện lộ (HL) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


- Xin chấp thuận, xin cấp phép với cơ quan quản lý đường sông đối với đường dây trung thế có khoảng vượt sông.

+ Có phương án bảo vệ môi trường cho từng công trình.

+ Chịu trách nhiệm khôi phục tuyến, cắm cọc trung gian và bàn giao các vị trí mốc góc, trung gian của TBA, đường dây trung hạ áp cho các thành viên của hội đồng đền bù thực hiện công tác kiểm đếm, thống kê và xác định giá trị đền bù (đối với các vị trí cột góc nhà thầu phải xử dụng cột mốc bằng bê tông kích thước 50*50*300 đầu cọc được sơn đỏ; đối với các vị trí cột đỡ nhà thầu dùng cọc tre có đường kính D30 dài 500 đầu cọc được sơn đỏ).
· Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản tim mốc của đường dây, trạm ..., để bàn giao cho chủ đầu tư khi có yêu cầu của chủ đầu tư;

· Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

· Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

· Trách nhiệm và nghĩa vụ đối với chất lượng công trình:

+ Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của Bên mời thầu không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do Nhà thầu khảo sát thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành, trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng;

+ Nhà thầu Tư vấn thiết kế xây dựng công trình chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu thiết kế về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng;

· Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định hiện hành.
- Tổ chức họp thỏa thuận (nếu Sở Công Thương yêu cầu).

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

· Nhân sự chủ chốt gồm: Chủ nhiệm dự án; Chủ trì thiết kế xây dựng (phần điện); Chủ trì thiết kế xây dựng (phần xây dựng); Chủ trì lập Tổng dự toán; Chủ nhiệm khảo sát đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu về nhân sự tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện trong dự án.

· Các nhân sự khác: Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và không được đảm nhận chức danh theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

· Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

· Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

· Tổ chức thẩm tra (nếu có), thẩm định, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

· Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

· Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng. 

· Bàn giao tuyến thực địa liên quan đến các dự án cho đơn vị Tư vấn.












 


 






